
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BỊ BÃI BỎ TRONG 
LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /01/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Dịch vụ công 

trực tuyến
Stt Mã số 

TTHC Tên TTHC Địa điểm tiếp nhận
Một 
phần

Toàn 
trình

Tên VBQPPL quy định

1 1.012001 Cấp Thẻ giám 
định viên quyền 
đối với giống 
cây trồng

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, 
phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quân lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ

2 1.012002 Cấp lại Thẻ 
giám định viên 
quyền đối với 
giống cây trồng

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, 
phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quân lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ
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3 1.011999 Thu hồi Thẻ 
giám định viên 
quyền đối với 
giống cây trồng 
theo yêu cầu của 
tổ chức, cá nhân

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, 
phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quân lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ

4 1.012003 Cấp Giấy chứng 
nhận tổ chức 
giám định quyền 
đối với giống 
cây trồng

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, 
phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quân lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ

5 1.012004 Cấp lại Giấy 
chứng nhận tổ 
chức giám định 
quyền đối với 
giống cây trồng

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, 
phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

x Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quân lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ

6 1.012000 Thu hồi Giấy 
chứng nhận tổ 

- Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Hưng Yên

x Nghị định số 15/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, 
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chức giám định 
quyền đối với 
giống cây trồng 
theo yêu cầu của 
tổ chức, cá nhân

+ Trụ sở chính: Số 2, đường Chùa 
Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh 
Hưng Yên
+ Cơ sở 2: Nhà triển lãm thông tin, 
phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Trung tâm phục vụ hành chính 
công cấp xã

bổ sung một số điều của các Nghị định để 
cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi quân lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH BỊ BÃI BỎ

ST
T

Mã số 
TTHC Tên TTHC Cơ quan thực hiện Tên VBQPPL quy định Ghi chú

1 1.007931 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
buôn bán phân bón

Sở Nông nghiệp và Môi trường Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 15 luật trong lĩnh 
vực nông nghiệp và môi trường

2 1.007932 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện buôn bán phân bón

Sở Nông nghiệp và Môi trường Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 15 luật trong lĩnh 
vực nông nghiệp và môi trường

3 1.004.546 Cấp thẻ hành nghề xử lý vật thể 
thuộc diện kiểm dịch thực vật

Sở Nông nghiệp và Môi trường Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 15 luật trong lĩnh 
vực nông nghiệp và môi trường

4 1.004.524 Cấp lại thẻ hành nghề xử  lý vật thể 
thuộc diện kiểm dịch thực vật

Sở Nông nghiệp và Môi trường Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 15 luật trong lĩnh 
vực nông nghiệp và môi trường


		2026-01-26T21:04:10+0700




